
TT Danh mục công trình
Địa điểm xây 

dựng 
Tổng mức đầu tư

Nguồn vốn dư, nguồn 

vốn không có khả năng 

giải ngân năm 2022

Ghi chú

TỔNG SỐ 193.717.400.000       21.648.133.264               

I Nguồn vốn dư các công trình hoàn thành 112.117.400.000       3.410.357.000                 

1 Nhà lớp học, chức năng 2 tầng Trường THCS thị trấn Quán Hàu Quán Hàu 2.441.600.000           27.587.000                      

2 Nhà lớp học trường mầm non thôn Phù Cát xã Lương Ninh Lương Ninh 3.500.000.000           73.076.000                      

3 Nhà hiệu bộ trường mầm non trung tâm xã An Ninh An Ninh 2.800.000.000           36.864.000                      

4 Nhà lớp học 6 phòng trường tiểu học Hàm Ninh Hàm Ninh 2.800.000.000           49.346.000                      

5 Nhà hiệu bộ trường tiểu học Long Sơn Trường Sơn 2.997.600.000           41.102.000                      

6 Trường Mầm non khu vực Bản Lâm Ninh Trường Xuân 3.197.200.000           29.835.000                      

7
Trường Mầm non 2 tầng 4 phòng thôn áng Sơn xã Vạn Ninh (Vốn NS 

tỉnh: 2.520trđ)
Vạn Ninh 4.192.000.000           98.748.000                      

8
Nhà lớp học, chức năng 2 tầng 4 phòng trường mầm non An Ninh (điểm 

trường thôn Kim Nại) (Vốn NS tỉnh: 2.700trđ)
An Ninh 4.489.000.000           131.329.000                    

9 Đường tránh lũ Duy Ninh, huyện Quảng ninh Duy Ninh 6.700.000.000           355.297.000                    

10 Sửa chữa đường Lộc Long - Hoành Vinh Xuân Ninh 8.000.000.000           123.336.000                    

11 Đường QL1A đi dự án FLC, huyện Quảng Ninh Quảng Ninh 6.500.000.000           400.000.000                    

12
Đường tránh lũ Vĩnh Tuy 1,2,3,4 xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh (giai 

đoạn 2)
Vĩnh Ninh 9.500.000.000           424.622.000                    

13 Đường tránh lũ Phúc Nhĩ - Kim Nại xã An Ninh, huyện Quảng Ninh Quảng Ninh 12.000.000.000         900.000.000                    

14 Đường vào bản Nà Lâm, xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh Trường Xuân 13.500.000.000         336.071.000                    

15
Kè chống sạt lở bờ hữu sông Long Đại đoạn qua thôn Đồng Tư, xã Hiền 

Ninh, huyện Quảng Ninh
Hiền Ninh 7.000.000.000           574.000                           

16 Đường tránh lũ Long Đại - Hà Kiên Hàm Ninh 7.500.000.000           107.913.000                    

17
Tuyến đường chính vào trung tâm thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh 

(Vốn NS tỉnh: 9.000trđ)
Quán Hàu 15.000.000.000         274.657.000                    

II Nguồn vốn không có khả năng giải ngân năm 2022 81.600.000.000         18.237.776.264               

Đơn vị tính: Đồng

Thu hồi nguồn vốn các công trình đã hoàn thành dư vốn và các công trình không có khả năng giải ngân

(Kèm theo Tờ trình số          /TTr-UBND ngày        tháng 11 năm 2022 của UBND huyện)
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1 Hạ tầng kỹ thuật đường số 2 khu Quy hoạch đô thị Dinh Mười Gia Ninh 14.800.000.000         1.881.932.328                 

2 Hạ tầng kỹ thuật đường số 2 Hà Thiệp - Bắc Ninh (Giai đoạn 1) Võ Ninh 14.800.000.000         1.341.991.000                 

3 Hạ tầng kỹ thuật đường số 2 Hà Thiệp- Bắc Ninh (Giai đoạn 2) Võ Ninh 30.000.000.000         11.005.024.000               

4 Hạ tầng kỹ thuật đường số 1 Khu đô thị Dinh Mười Gia Ninh 15.000.000.000         1.908.828.936                 

5
Điện chiếu sáng từ ngã tư đường tránh BOT đi bãi tắm Tân Định, Hải 

Ninh

Gia Ninh, Hải 

Ninh
7.000.000.000           2.100.000.000                 


